
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Ôn tập cuối năm học (SGK tr. 134–142)

Tuần 35

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Ngày cuối năm học
Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Sân trường rực rỡ cờ hoa, hàng phượng nở đỏ thắm. Học sinh lớp 3A ai cũng háo
hức. Thu được nhận phần thưởng học sinh chăm ngoan. Cầm chồng vở mới trên tay, Thu thấy vui sướng lạ. Nhưng khi
chia tay cô giáo, mắt Thu bỗng rưng rưng. Cô ôm Thu, dặn: “Hè này con nhớ đọc sách và giúp đỡ bố mẹ nhé!”. Thu gật
đầu, hứa sẽ có một mùa hè thật ý nghĩa.

1. Hôm nay là ngày gì?
A Khai giảng B Tổng kết năm học C Tết Trung thu

2. Thu nhận phần thưởng gì?
A Học sinh chăm ngoan B Học sinh vẽ đẹp C Học sinh hát hay

3. Chia tay cô, mắt Thu thế nào? A Lấp lánh B Nhắm nghiền C Rưng rưng
4. Cô dặn Thu điều gì?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng

1. đỏ … A thắm B thắn 2. giúp … A đở B đỡ

3. … lụa A giải B dải

Bài 3: Luyện từ và câu: xếp các từ chỉ đặc điểm trong khung vào nhóm

đỏ thắm tròn xoe hiền lành xanh biếc cao lớn chăm chỉ

1. Màu sắc:

2. Hình dáng:

3. Tính tình:

Bài 4: Luyện từ và câu: nối mỗi từ với từ có nghĩa giống nó

1. siêng năng

2. vui sướng

3. bé nhỏ

4. xinh xắn

a. nhỏ bé

b. xinh đẹp

c. chăm chỉ

d. vui mừng

Bài 5: Viết đoạn văn kể một sự việc đáng nhớ

Viết đoạn văn (4–5 câu) kể một sự việc đáng nhớ trong năm học.
Sự việc gì, khi nào, ở đâu? Có những ai? Diễn ra thế nào? Vì sao em nhớ mãi?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 35

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Tổng kết năm học)
2. A (Học sinh chăm ngoan)
3. C (Rưng rưng)
4. Hè này nhớ đọc sách và giúp đỡ bố mẹ.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng

1. A (thắm) 2. B (đỡ) 3. B (dải)

Bài 3: Luyện từ và câu: xếp các từ chỉ đặc điểm trong khung vào nhóm

1. Màu sắc: đỏ thắm, xanh biếc
2. Hình dáng: tròn xoe, cao lớn
3. Tính tình: hiền lành, chăm chỉ

Bài 4: Luyện từ và câu: nối mỗi từ với từ có nghĩa giống nó

1 – c 2 – d 3 – a 4 – b

Bài 5: Viết đoạn văn kể một sự việc đáng nhớ

Gợi ý: Năm học này, em nhớ nhất buổi lớp em đi trồng cây ở vườn trường. Mỗi tổ được giao trồng hai
cây non. Em cùng các bạn đào hố, đặt cây, vun đất và tưới nước. Cô khen cả lớp làm rất chăm chỉ.
Em nhớ mãi buổi ấy vì được cùng các bạn làm một việc có ích.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


